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TRƯỜNG MẦM NON NHI ĐỨC
   LỚP 5A1

                                                                         

     KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI DỘNG VẬT 
    Thời gian thực hiện : Từ 23/12 đến 10/01/2025

 I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

T
T Mục tiêu chủ đề  Hoạt động chủ đề       

   Phạm vi 
thực hiện

Địa điểm tổ 
chức

Thuộc
Lĩnh vực Chủ đề: Những con vật đáng yêu

      

N1: 
Những 
con vật 

sống 
trong gia 

đình

N2: 
Những 
con vật 

sống 
trong 
rừng

N3: Dự 
án Tổ 
chim

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * * *    
 A. Phát triển vận động  * * *    
 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp * * *    

2

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 
thục các động tác của bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết thúc động tác 
đúng nhịp.

Bài 5: Hô hấp: Máy bay; Tay: Các 
ngón tay đan vào nhau, gập duỗi cẳng 
tay ra trước hoặc lên caoi; Bụng : 
Đứng quay người sang 2 bên;  Chân: 
Đứng bước khụy 1 chân ra trước, chân 
sau thẳng; Bật: Luân phiên 

5 Tuổi Sân chơi 
khu 1 Thể chất TDS TDS ĐTT
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 Thực hiện một số động tác phù hợp 
với bản nhạc, điệu nhảy Bài ca tôm cá 5 Tuổi Sân chơi 

khu 1 Thể chất TDS TDS TDS

 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động * * *    

#
#
#

* Vận động: chạy    Thể chất    

#
#
#

Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi 
phối hợp thực hiện vận động chạy 
và vượt qua 2-3 chướng ngại vật

Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật 5 Tuổi Sân chơi 
khu 1 Thể chất HĐH   

1
9 * Vận động: bò, trườn, trèo   Thể chất    

#
#
#

Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, 
khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế 
dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật

Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 
30cm 5 Tuổi Lớp học Thể chất  HĐNT  

#
#
#

* Vận động: tung, ném, bắt, chuyền   Thể chất    

#
#
#

Ném được trúng đích ngang ở 
khoảng cách xa 2m, đường kính 
40cm bằng 1 tay/ 2 tay

Ném trúng đích ngang ở khoảng cách 
xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 
tay

5 Tuổi Sân chơi 
khu 1 Thể chất   HĐH

#
#
#

* Vận động: bật, nhảy        

 

Tích cực tham gia các trò chơi vận 
động và trò chơi dân gian, chơi đúng 

luật, qua mỗi trò chơi củng cố các 
yếu tố vận động cho trẻ

Chơi các trò chơi vận động và trò chơi 
dân gian theo chủ đề động vật 5 Tuổi Sân chơi 

khu 5 Thể chất HĐNT HĐNT HĐNT
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4
2

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối 
hợp tay - mắt       

 Tô màu kín, không chờm ra ngoài 
đường viền các hình vẽ - Tô màu hình vẽ một số động vật 5T Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG

 
Biết dùng phấn, bút vẽ, vẽ theo ý 
thích những hình ảnh bé thích khi 
hoạt động ngoài trời.

Vẽ những con vật bé thích bằng phấn 
trên sân trường 5T Sân chơi 

khu 1 Thể chất HĐNT HĐNT HĐNT

 Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, 
chữ số Vẽ hình và sao chép các chữ số 8 5T Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG

 Ghép và dán được các hình vào 
đúng vị trí cho trước, không bị nhăn

Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu các 
con vật 5T Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG

5
3 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe       

5
4

1. Nhận biết một số món ăn, thực 
phẩm thông thường và ích lợi của 
chúng đối với sức khỏe

       

 
Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm 
và lựa chọn được một số thực phẩm 
khi gọi tên nhóm

Nhận biết phân loại một số thực phẩm 
thông thường theo các nhóm thực 
phẩm giàu chất chất béo, chất đạm

5T Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN

 Dạy trẻ làm một số loại bánh quẩy 5T Lớp học Thể chất  HĐG  

 

Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng 
chế biến và cách ăn khác nhau. Có 
khả năng thực hành một số thao tác 
cơ bản trong chế biến một số món 
ăn, thức uống đơn giản

Dạy trẻ thực hành làm sinh tố dưa hấu 5T Lớp học Thể chất HĐG  HĐG
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#
#
#

Biết một số cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn giản.

 - Trò chơi nối/ghép đôi tương ứng 
loại thực phẩm/ thức ăn với cách bảo 
quản
 - Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản 
thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo 
quản thực phẩm,…

5T Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN  

6
3 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt       

7
1 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe       

 
Có một số hành vi văn minh, thói 
quen tốt trong ăn uống và chủ động 
thực hiện hàng ngày

Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 5T Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN

 Biết lựa chọn ăn/không ăn những 
thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe

- Lựa chọn thực phẩm khi được gọi 
tên nhóm 5T Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * * *    

 A. Khám phá khoa học  * * *    

 * Đồ dùng, đồ chơi  * * *    

 Nhận biết một số đồ dùng, thiết bị 
để làm các thí nghiệm đơn giản Làm thí nghiệm cốc nước cầu vồng 5T

Phòng 
chức 
năng

Nhận 
thức  HĐG  

 3. Động vật và thực vật        

 Các con vật sống trong rừng 5T Lớp học Nhận 
thức HĐNT HĐH HĐNT

 - Quá trình phát triển của con vật 5T Lớp học Nhận 
thức HĐC HĐC HĐC

 

Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và điều kiện sống 

của một số loại con vật….

theo dõi quá trình pt của con côn trùng 5T Sân chơi 
khu 4

Nhận 
thức HĐNT HĐNT HĐNT
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  So sánh, phân loại con vật theo 2-3 
dấu hiệu 5T Lớp học Nhận 

thức HĐC HĐC HĐG

 
Biết quá trình phát triển, điều kiện 
sống của cây, mối liên hệ đơn giản 
giữa cây và môi trường sống

Quá trình phát triển, điều kiện sống 
của cây, mối liên hệ đơn giản giữa cây 
và môi trường sống

5T Lớp học Nhận 
thức HĐNT HĐNT HĐNT

 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán       

 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm       

 
Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử 
dụng các số đó để chỉ số lượng, số 
thứ tự

Số 8 ( tiết 1) 5T Lớp học Nhận 
thức HĐH HĐC HĐC

 

Có khả năng so sánh số lượng của 
hai nhóm đối tượng trong phạm vi 
10 bằng các cách khác nhau và nói 
được kết quả: bằng nhau, nhiều 
nhất, ít hơn, ít nhất

+ Số 7 5T Lớp học Nhận 
thức HĐC HĐC HĐC

 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian       

 Gọi được tên các mùa trong năm 
theo thứ tự

Nhận biết các mùa trong năm theo thứ 
tự 5T Lớp học Nhận 

thức ĐTT ĐTT ĐTT

 C. Khám phá xã hội        

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ       

 A. Nghe hiểu lời nói        

 Bác sĩ chim 
5T

Lớp học Ngôn 
ngữ   ĐTT

 

Có khả năng nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực hiện Tiếng  chim gõ kiến 5T Lớp học Ngôn 

ngữ   HĐH

 Có khả năng nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu Đồng dao: Rồng rắn lên mây 5T Lớp học Ngôn 

ngữ HĐNT   
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 - Đồng dao bà còng 5T Lớp học Ngôn 
ngữ  HĐC  

  Truyện: Vịt con và Sơn ca; 5T Lớp học Ngôn 
ngữ  ĐTT  

 Truyện: Cậu gà tồ 5T Lớp học Ngôn 
ngữ ĐTT   

 - Truyện: Thỏ và Rùa; 5T Lớp học Ngôn 
ngữ  ĐTT  

 

đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Vì sao thỏ cụt đuôi 5T Lớp học Ngôn 
ngữ HĐC   

 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày       

 Vè con mắt 5T Lớp học Ngôn 
ngữ HĐC   

 Méo đi câu cá 
5T

Lớp học Ngôn 
ngữ HĐH   

 

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Bác gấu đen 5T Lớp học Ngôn 
ngữ  HĐH  

 Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi +  Mèo đi câu cá 5T Lớp học Ngôn 

ngữ ĐTT   

1
3
3

Đóng được vai của nhân vật trong 
truyện + Chú dê đen 5T Lớp học Ngôn 

ngữ HĐH HĐC  

 
Biết sử dụng câu hỏi truy vấn để tìm 
hiểu về một số sự vật hiện tượng 
quan tâm

Trò chuyện thảo luận đặt câu hỏi và 
trả lời câu hỏi về các con vật và quá 
trình phát triển của chúng

5T Lớp học Ngôn 
ngữ ĐTT ĐTT ĐTT

1
3
7

Không nói tục, chửi bậy Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 5T Lớp học Ngôn 
ngữ HĐC   

 C. Làm quen với việc đọc - viết        
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Có khả năng nhận dạng các chữ 
trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

Trò chơi chữ cái I,t,c 5T Lớp học Ngôn 
ngữ HĐC   

 Biết kể chuyện theo tranh minh họa 
và kinh nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa và 
kinh nghiệm của bản thân chủ đề động 
vật

5T Lớp học Ngôn 
ngữ HĐG HĐG  

 
Biết cách "đọc sách" từ trái sang 
phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách 
đến cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết tiếng 
Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, 
từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang 
đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau 
các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ

 Lớp học Ngôn 
ngữ HĐG HĐG HĐG

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI       

 A. Phát triển tình cảm        

 2. Quan tâm đến môi trường        

 Thích chăm sóc bảo vệ các con vật Con vật bé yêu 5T Lớp học TCKNX
H HĐNT HĐH HĐNT

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN THẨM MỸ        

 B. Một số kĩ năng trong hoạt động 
âm nhạc và hoạt động tạo hình        

 Con chim non 5T Lớp học Thẩm mỹ   ĐTT

 Ông lao Macđôlan và nông tại 5T Lớp học Thẩm mỹ HĐC   

 

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ…
Năm con vịt 5T Lớp học Thẩm mỹ ĐTT   
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 Chú voi con ở bản Đôn 5T Lớp học Thẩm mỹ  HĐH  

 

Có khả năng vận động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ 
tay theo các loại tiết tấu, múa)

Con chim vành khuyên 5T Lớp học Thẩm mỹ   HĐH

 Vì sao chim hay hót 5T Lớp học Thẩm mỹ HĐC ĐTT  

 

Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, 
buồn, tình cảm tha thiết) của các bài 

hát, bản nhạc
Tôm cá cua thi tài 5T Lớp học Thẩm mỹ ĐTT ĐTT ĐTT

 
Có khả năng kết hợp sử dụng các 
nguyên vật liệu đã qua sử dụng để 
tạo ra sản phẩm STEAM

Chế tạo tổ chim 5T Lớp học Thẩm mỹ   HĐH

 

Biết sử dụng các kỹ năng, phối hợp 
và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu để nặn các con vật bé 
yêu thích

Nặn con voi 5T Lớp học Thẩm mỹ  HĐH  

Biết sử dụng các nét vẽ, phối hợp và 
lựa chọn các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu để vẽ những bức tranh  
các con vật bé yêu thích

Vẽ con vật bé yêu 5T Lớp học Thẩm mỹ HĐH

 Xé dán đàn gà con 5T Lớp học Thẩm mỹ  HĐG   

 

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình 
để tạo thành các sản phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối Vẽ con vật bé yêu 5T Lớp học Thẩm mỹ HĐG   

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG 
PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ  0 0 0 39 35 29

 Trong đó: - Lĩnh vực thể chất  0 0 0 13 13 12
                 - Lĩnh vực nhận thức  0 0 0 8 9 8
                 - Lĩnh vực ngôn ngữ  0 0 0 12 8 4
                 - Lĩnh vực tình cảm kỹ  0 0 0 1 1 1
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năng xã hội
                 - Lĩnh vực thẩm mỹ  0 0 0 5 4 4

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề       

Trong đó: - Đón trả trẻ    6 6 6

                   - Thể dục sáng    2 2 1

                      - Hoạt động góc     6 7 6

                  - Hoạt động ngoài trời     7 5 6

                        - Vệ sinh - ăn ngủ     4 4 3

                        - Hoạt động chiều     9 6 3

                  - Thăm quan dã ngoại     0 0 0

                  -  Lễ hội     0 0 0

   - Hoạt động học     5 5 4

 Chia ra:   + Giờ thể chất     1 0 1

                + Giờ nhận thức     1 1 0

                + Giờ ngôn ngữ     2 1 1

                + Giờ TC-KNXH     0 1 0

                + Giờ thẩm mỹ     1 2 2
III. CHUẨN BỊ:

 Nhánh 1: Những con vật nuôi trong 
gia đình

Nhánh 3: Những con vật sống 
trong rừng  Dự án: Tổ chim
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Giáo 
viên

- Chuẩn bị các nội dung trò chuyện, 
trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về 
nhánh: các con vật sống trong gia 
đình.
- Cô và trẻ phối hợp cùng nhau  tạo 
môi trường phù hợp với nhánh: 
- Trang trí, tạo môi trường cho trẻ hoạt 
động
- Lập bảng:
-  Vẽ thêm cho đủ số lượng về những 
con vật nuôi.
- Cắt dán cho đủ số lượng các con vật 
bé yêu thích.
- Chia đôi số lượng các con vật nuôi 
thành 2 phần.
- Những con vật gia xúc và nhóm gia 
cầm.
- Quá trình phát triển của chú gà.
- Lập bảng nên và không nên
- Tìm đường về nhà cho những con 
vật.
- Giúp kiến tìm tổ của mình
- Đếm và nhận biết nhóm có 9  đối 
tượng 
* Chữ cái:
- Tô nối chữ: b, d, đ
- Nối chữ trong từ
- Gạch chân chữ trong bài thơ

- Chuẩn bị các nội dung trò chuyện, 
trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh 
về nội dung, mục tiêu trong nhánh: 
ĐV sống  dưới nước
- Cô và trẻ phối hợp cùng nhau  tạo 
môi trường phù hợp với nhánh: ĐV 
sống  dưới nước.
- Trang trí, tạo môi trường, tạo góc 
để trẻ hoạt động 
- Một số đồ chơi và các nguyên vật 
liệu trong góc chơi.
 -  Vẽ thêm cho đủ số lượng về 
những con vật sống dưới nước
- Cắt dán cho đủ số lượng các con 
vật sống dưới nước
- Tô màu nhóm con vật có số lượng 
theo yêu cầu.
- Đi theo logic
- Nối số lượng các con vật tương 
ứng.
- Ghép thêm cho đủ số lượng các con 
vật.
- Đếm, nhận biết nhóm đối tượng các 
con vật trong phạm vi 8 theo các 
cách khác nhau.
Chữ cái:
- Nối chữ b, d, đ trong từ
- Gạch chân chữ cái trong bài thơ, 
bài hát
- Tô chữ rỗng
- Gạch chân chữ b, d, đ trong bài thơ 
- Góc sách:

 
-  Chuẩn bị các nội dung trò chuyện, 
trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh 
về nội dung, mục tiêu dự án: Tổ 
chim
- Cô và trẻ phối hợp cùng nhau  tạo 
môi trường phù hợp với  dự án:  Tổ 
chim
- Chuẩn bị tranh ảnh, học liệu, đồ 
dùng để chế tạo   Tổ chim
- Tranh thơ chữ to: Vè con mắt, 
- Một số đồ chơi và các nguyên vật 
liệu trong góc chơi.
- Các bảng cho trẻ chơi:
+ Nối  số tương ứng.
+ Ghép thêm cho đủ số lượng.
 + Khoanh tròn và tô màu cho đủ 

nhóm số lượng 7
+ Bảng khám phá chất liệu làm   Tổ 
chim  
Mẫu thiết kế  Tổ chim. 
- Thư gửi các bậc phụ huynh
+ Nối chữ trong từ
+Gạch chân chữ cái trong bài thơ
+ Bù chữ còn thiếu
+ Gạch chân chữ trong từ
+ Nối chữ trong từ  



11

- Làm album về: ĐV sống dưới nước 

Nhà 
trường

Duyệt kế hoạch chủ đề. Thế giới động vât, dự án tổ chim
Bổ sung các nguyên vật liệu để cô và trẻ tạo sản phẩm chủ đề nhánh 
Duyệt kế hoạch chủ đề thế giới động vật, dự án Tổ chim
Bổ sung các nguyên vật liệu để cô và trẻ tạo sản phẩm chủ đề và dự án.

Phụ 
huynh

- Chuẩn bị các nội dung trò chuyện về 
các con vật nuôi trong gia đình.
- Ủng hộ cho trẻ các nguyên vật liệu

- Trò chuyện với trẻ, giả quyết 
những thắc mắc của trẻ về những 
con vật sống trong rừng.
- Phối hợp cùng cô chuẩn bị cho chủ 
đề. Cùng trẻ thực hiện nhiệm vụ 
được giao.
- Ủng hộ nguyên vật liệu : tranh, hoạ 
báo…

- Trò chuyện với trẻ, giả quyết 
những thắc mắc của trẻ về dự án Tổ 
chim . 

- Phối hợp cùng cô chuẩn bị cho dự 
án. Cùng trẻ thực hiện nhiệm vụ 
được giao.
- Ủng hộ nguyên vật liệu : tranh, hoạ 
báo…

Trẻ -Sưu tầm cùng các tranh ảnh về  các 
con vật nuôi trong gia đình.
- Cùng các cô tạo môi trường hoạt 
động

- Cùng trò chuyện với bố mẹ về cô 
giáo 
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động .
- hào hứng tham gia chủ đề.

- Sưu tầm cùng ba mẹ các tranh có 
liên quan tới dự án, 
- Cùng các cô tạo môi trường hoạt 
động.
- Hòa hứng tham gia dự án
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầnHoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  
Những 
con vật 
sống 
trong 
gia 
đình

- Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự: Xuân , hạ, thu, đông. Trò chuyện về sự ảnh hưởng của thời tiết tới 
con người và con vật.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Con chimvành 
khuyên, vì sao chim hay hót, năm chú vịt con, mèo đi câu cá, nàng tiên ốc...
- Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát : Con chim vành khuyên, vì sao 
chim hay hót, năm chú vịt con
- Sử dụng câu hỏi truy vấn để tìm hiểu về một số sự vật hiện tượng quan tâm

Đón trẻ

Con vật 
sống 
trong 
rừng

- Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự: Xuân , hạ, thu, đông. Trò chuyện về sự ảnh hưởng của thời tiết tới
con 
người và con vật.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Con chim 
vành khuyên, vì sao chim hay hót, năm chú vịt con, mèo đi câu cá, nàng tiên ốc...
- Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát : Con chim vành khuyên, vì sao 
chim hay hót, năm chú vịt con
- Sử dụng câu hỏi truy vấn để tìm hiểu về một số sự vật hiện tượng quan tâm
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Phân phối vào các ngày trong tuầnHoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Dự án: 
Tỏ chim

- Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự: Xuân , hạ, thu, đông. Trò chuyện về sự ảnh hưởng của thời tiết tới 
con người và con vật.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Con chimvành 
khuyên, vì sao chim hay hót, năm chú vịt con, mèo đi câu cá, nàng tiên ốc...
- Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát : Con chim vành khuyên, vì sao 
chim hay hót, năm chú vịt con
- Sử dụng câu hỏi truy vấn để tìm hiểu dự án

THÊ DỤC SÁNG Bài 5: Hô hấp: Máy bay;
 Tay: Các ngón tay đan vào nhau, gập duỗi cẳng tay ra trước hoặc lên caoi;
 Bụng : Đứng quay người sang 2 bên;  
Chân: Đứng bước khụy 1 chân ra trước, chân sau thẳng;
 Bật: Luân phiên
Tập với bài hát năm chú vịt con
Vận động theo nhạc bài: Bài ca tôm cá

Thứ 2: 
23/12/2024

PTTC:
- Chạy và vượt 

qua 2-3 
chướng ngại 
vật.

Thứ 3: 
24/12/2024

PTNT:
Số 8 (Tiết 1)

Thứ 4: 
25/12/2024

PTNN: 
Truyện: Chú 

dê đen

Thứ 5: 26 /12/2024
PTNN: 

Thơ: Mèo đi câu cá

Thứ 6:27/12/2024
PTTM: 
Xé dán đàn cá 
bơi

Thứ 
7:28/12/2024
PTTM :
Ôn thơ Mèo đi 
câu cá

Những 
con vật 
nuôi 
trong 
gia đình

HOẠT 
ĐỘNG 
HỌC

Những 
con vật 
sống 
trong 
rừng

Thứ 2: 
30/12/2024

PTTM:
Hát Chú voi 
con ở bản Đôn       

Thứ 3: 
31/12/2024

PTNT:
Những con vật 
sóng trong rừng

Thứ 4: 
4/12/2024
Nghỉ lễ

Thứ 5: 1/1/2025
PTTM:

Nặn con voi

Thứ 6: 2/1/2025
PTTC- KNXH
 Chú voi con đáng 
yêu

Thứ 7: 3/13/2025
PTTM:

. Ôn bài hát Chú 
voi con ở bản 
Đôn       
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Phân phối vào các ngày trong tuầnHoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Dự án: 
Doanh 
Tổ 
chim

Thứ 2: 6/1/2025
          PTTC:
Ném trúng đích 
nằm ngang ở 
khoảng cách 
2m

Ngày 7/1/2025
PTNT: HĐ 
STEAM
Khám phá chất 
liệu làm tổ 
chim

Ngày 
8/1/2025
PTTM:
Dạy vận 

động múa:
Con chim 

vành khuyên 

Ngày 9/1/2025
PTNN:

Truyện: Tiếng 
chim gõ kiến

Thứ 6: 10/1/2025
PTTM: 
HĐSteam
Chế tạo tổ chim

 Thứ bảy
11/1/2025

Ôn bài  vận 
động múa:

Con chim vành 
khuyên 

Những 
con vật 
nuôi 
trong 
gia đình

Ngày 23/12/2024
 Trò chuyện đặc 
điểm, ích lợi tác 
hại của con vật 
nuôi trong gia 
đình
- Tc: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày24/12/202
4
Tìm hiểu quá 
trình phát triển, 
điều kiện sống 
của cây, mối 
liên hệ đơn giản 
giữa cây và môi 
trường 
TC: Bắt chước 
tạo dáng.
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 
2

Ngày 
25/12/2024 
Quan sát: thời 
thiết
- TC: bóng to, 
bóng nhỏ.
- Chơi tự do 
tại khu vui 
chơi số 1

Ngày 26/12/2024 
Tìm hiểu đặc điểm, 
ích lợi tác hại của 
con mèo 
- TC: Chuyển bóng
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 2.

Ngày 27/12/2024 
Vẽ các con vật bé 
yêu
- TC: Ngửi hoa.
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 1

Ngày 28/12/2024 
Hướng dẫn trẻ 
không khạc nhổ 
bừa bãi.
- TC: Cây cao, 
cây thấp
- Chơi tự do

HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI

Những 
con vật 
sống 
trong 
rừng

Thứ 2 
/30/12/2024

- Trò chuyện đặc 
điểm, ích lợi tác 
hại của con vật 
sống trong rừng

-TC:  Đôi bàn 
tay xinh
-Chơi tự do tại 

Thứ 3: 
31/12/2024

- QS cây hoa 
phượng vàng
- TC: chìm nổi
-  Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 4

Thứ 4: 
1/1/2025

Nghỉ lễ

Thứ 5: 5
2/1/2025

- Trò chuyện về 
các con vật bé yêu
- TC: Rồng rắn lên 
mây.
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 2

Thứ 6: 3/1/2025
Vẽ theo ý thích về 
con vật bé  yêu 
thích.
- TC: Vì sao bé 
buồn
- Chơi tự do tại 
khu vực khu vui 
chơi số 3.

Thứ 7: 4/1/2025
-Trò chuyện cách 
giữ gìn vệ sinh cơ 

thể.
TC: Chuyền vòng 

bằng người.
-Chơi tự do tại khu 
vui chơi số 1.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnHoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

khu vui chơi số 2
 Dự án: 
Tổ 
chim

Thứ 2: Ngày 
6/1/2025

-Theo dõi quá 
trình pt của con 
côn trùng
- Chơi tự do tại 
vườn cây Làm 
con vật bằng lá 
mít  

Thứ 3: Ngày 
7/1/2025

Nhận biết thời 
tiết trong ngày 
TCVĐ: Tai tai 
mồm.
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 
2.

Thứ 4:Ngày 
8/1/2025

Quan sát đàn 
kiến
TCVĐ: Tai 
tai mồm.
- Chơi tự do 
tại khu vui 
chơi số 2.

Thứ 5:Ngày 
9/1/2025

- Trò chuyện về 
các con côn trùng
- TCDG: Đi cà 
kheo.
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 1.

Thứ 6:Ngày 
10/1/2025

Vẽ vòng đời của 
bướm
 - TCVĐ: Chuyền 
cốc.
- Chơi tự do tại 
khu vui chơi số 2.

Thứ 7:Ngày 
11/1/2025
Quan sát con 
chim.
TCDG:  Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do 
tại khu vui 
chơi số 1.

 Ngày 
23/12/2024

- Ôn các 
số trong 
phạm vi 

8

Ngày 
24/12/2024

- Làm 
quen với 
bài thơ: 
Vè con 

mắt

Ngày 
25/12/2024
Trò chuyện 

về các con vật 
sống trong gia 

đình

 Ngày 26/12/2024
Làm quen với bài 

hát: Ông lão 
Macđolan và trang 

trại

Ngày 27/12/2024
Cùng cô vệ sinh 

lớp học
Liên hoan văn 

nghệ
Nêu gương bé 

ngoan

Ngày 28/12/2024
Liên hoan văn 
nghệ
Phát bé ngoan

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU
- TRẢ 
TRẺ

Những 
con vật 
sống 
trong 
gia đình

Những 
con vật 
sống 
trong 
rừng

Ngày 
30/12/2024.
- Trò chuyện, 
tạo môi trường 
chủ đề.

Ngày 
31/12/2025

Ôn thêm bớt 
trong phạm vi 7.
- Chơi tập tầm 
vông

Ngày 
1/11/2025
Nghỉ lễ

Ngày 2/1/2025
- Làm quen bài hát 
: Con chim vành 
khuyên.
Nghe các bài hát 
trong chủ đề.

 Ngày 3/1/2025
Hướng dẫn trẻ 
không khạc nhổ 
bừa bãi.
- Chơi hành vi 
đúng, sai với môi 
trường

Ngày 4/11/2025
Hát các bài về 
chủ đề.
- Phát bé ngoan 
cho trẻ.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnHoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Dự án: 
Tổ 
chim

Ngày 6/1/2025
-Gây hứng thú 
cho trẻ vào dự 
án( E1)

Ngày 7/1/2025
Trò chuyện về 
các nguyên học 
liệu khám phá 
làm tổ chim

Ngày 
8/1/2025
Ôn số 8. 
Nhận biết 8

Ngày 9/1/2025
Ôn các chữ cái đã 
học.
- Chơi: Ô cửa bí 
mật

Ngày 10/1/2025

Nhận xét trưng 
bày đóng dự án tổ 
chim( E6).

Ngày 11/1/2025
- Nêu 

gương bé 
ngoan. 
Phát phiếu 
bé ngoan.

Liên hoan văn 
nghệ.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

- Gắn bảng thực đơn.
- Thảo luận phân công 
nhiệm vụ: Mua thực 
phẩm, chế biến thực 
phẩm, nấu các món ăn.
- Nhà hàng đặc sản 
rừng, biển, 
- Bé làm nội trợ: kim 
bắp. gói chả nem
- Pha nước chanh
- Làm salat Nga.
- Bày bàn tiệc.

- Các đồ dùng, đồ chơi nấu ăn: 
Bát, đũa, dĩa, tạp dề, bàn ghế, 
tạp dề, khăn phủ bàn, dao, dĩa...
- Mô hình đồ chơi: Hoa, quả, 
rau, củ; Trứng, cá, thịt các loại
- Thẻ đeo (gắn ảnh) góc chơi.
Tiến hành: 
- Nhà hàng đặc sản biển.
- Nhà hàng gà ngon
- Nhà hàng đặc sản biển
- Chế biến đồ uống: Pha nước 
chanh
- Thực hành làm chả nem, salat 
Nga
- Bày bàn tiệc cho nhà hàng.

X

x

X

x

X

x

*Nấu ăn
- Trẻ nhận vai chơi, 
biết thể hiện vai chơi 
như: Biết đi chợ mua 
đồ, biết thao tác quy 
trình làm 1 số món ăn 
đơn giản có sự giúp đỡ 
của cô.
- Có một số kỹ năng 
sử dụng đồ dùng đồ 
chơi, thao tác đúng và 
sắp xếp dddc.
- Trẻ thích thú và hợp 
tác với các bạn trong 
khi chơi.

Trò chơi: Chế biến món - Các nguyên liệu chế biến món x x x
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

ăn: “chả nem hải sản” 
tôm ủ muối, gà nướng

ăn: 
- bảng Menu món chả nem hải 
sản
- Quy trình chế biến.
- Đồ dùng: Găng tay nilong, 
thìa, cốc.
- Nấu các món chả nem hải sản” 
tôm ủ muối, gà nướng

Trò chơi: Thiết kế bàn 
ăn đẹp mừng sinh nhật 
khách hàng

- Nguyên liệu đồ chơi : khăn 
phủ bàn, lọ hoa, giấy ăn- Đồ 
dùng bát, đĩa, ly,cốc...
 - Cắm hoa, bày bàn tiệc.gấp 
khăn ăn.
- Nấu các món ăn mừng sinh 
nhật khách hàng,
làm salat.

x x x

Góc phân 
vai

.

Siêu thị mi 
ni 5A1

- Trẻ nhận vai chơi, 
bước đầu biết thể hiện 
vai chơi; Biết bán 
hàng, trao đổi, giới 
thiệu sản phẩm; Biết 
thanh toán và trả tiền 
thừa cho khách
- Có kỹ năng giao tiếp, 
sắp xếp đồ chơi, gói 
hàng, nói cảm ơn, đưa 
và nhận hàng bằng 2 
tay.
- Trẻ hứng thú, điều 
chỉnh giọng nói cho 
phù hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu 

+ Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp;
+ Mời chào khách 
hàng;
+ Thỏa thuận giá cả;
+ Lấy đúng hàng cho 
khách;
+ Gói hàng cho khách.

- Dụng cụ, đồ dùng, phụ kiện để 
làm đồ dùng, đồ chơi: Keo, kéo, 
băng dính, ghim, các con vật 
gấp, bồi…
- Bảng giá các loại mặt hàng 
Các gian hàng: Quầy thực phẩm 
chăn nuôi gia súc. Cửa hàng thú 
cưng. Quầy lưu niệm các sản 
phẩm của đại dương, Tổ chim, 
áo lồng chim..
- Bán các con vật nuôi trong gia 
đình, con vật sống dưới nước, 
con vật sống trong rừng, các 
loại chim và côn trùng.

x x
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

Bán đồ dùng, đồ chơi: 
các loại thực phậm 
sạch…

 Tôm cua , cá, rau, củ, quả… x x x

Quầy thức con vật nuôi 
trong gia đình, con vật 
sống dưới nước, trong 
rừng, chim và côn 
trùng

- Bán các con giống x x x

Shop thú cưng
Bán các đồ dùng quần áo, 
chuồng, thức ăn, phụ kiện cho 
chó mèo.

x

Bán các chuồng, tổ cho 
chim

Bán các chuồng, tổ cho chim

khi giao tiếp với bạn.

Quây lưu niệm về đại 
dương xanh

Các loại loại sao biển, san hô, 
ốc…

x

* Góc xây dựng

- Trẻ biết nhận vai 
chơi và thể hiện được 
vai chơi của mình; 
Biết phân loại đồ chơi 
và xây dựng những 
công trình và phối hợp 
thành chủ đề chơi.
- Bước đầu biết  bố 
cục công trình hợp lí 
và đẹp, rèn các kỹ 
năng xếp chồng

Xây nông trang
- Xây khu vườn dự trữ 
sinh thái. 
- Gắn bảng gợi ý
+ Xây, xếp cổng, tường 
bao, lối đi.
+ Lắp ghép cây xanh, 
cây ăn quả, cây hoa, 
vườn rau.., 
+ Lắp ghép nhà, ghế 
đá, đồ chơi

- Các nguyên liệu chơi: Gạch, 
sỏi, thảm cỏ, cây xanh, hàng 
rào, cây hoa, hộp giấy, các con 
vật nuôi trong gia đình, con vật 
sống dưới nước, con vật sống 
trong rừng, chim, côn trùng 
- Các mẫu gợi ý: Bảng thiết kế, 
Mẫu nông trang, chuồng cho 
các con vật, mẫu cổng, mẫu 
hàng rào,…

x x
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

Trẻ xây dựng nông 
trang

- Xây các khu của các con 
vât, đồng cỏ…

- Lắp ghép cầu, đường, 
hàng rào, xếp đường 
đi…

x- xếp cạnh, xếp xen kẽ 
và kỹ năng cất đồ chơi 
gọn gàng.
- Trẻ hứng thú, mạnh 
dạn, tự tin và phối 
hợp, đoàn kết với nahu 
khi thực hiện nhiệm 
vụ.

Trẻ xây vườn quốc gia 
Cát Bà

- Xây các khu safari. x

Xếp nhóm con vật, 
thức ăn, chuồng có số 
lương 8.

Bảng chơi, lô tô đồ chơi các con 
vật

x

Thêm bớt các con vật  
có số lượng 8.

Bảng chơi,lô tô phân loại các 
con vật với môi trường sóng 
khác nhau, đặc điểm khác nhau.
Chia nhóm.

x x

Hành vi đúng sai khi 
chăm sóc và tiếp xúc 
với các con vật

Bảng chơi, về hành vi đúng sai 
theo chủ đề 

x

Chơi với phân loại 
nhóm gia súc, gia cầm

Bảng chơi, các lô tô x x

Chơi ghép số từ dây 
chun

Bảng chơi chun học toán. x

Kiến trúc sư tí hon Bảng chơi. Các hình, số… x

Góc Steam 

 Làm quen 
với toán: 

- Phát triển khả năng 
tư duy, sáng tạo và 
củng cố các hiểu biết 
của trẻ thông qua các 
trò chơi: Ghép thêm 
cho đủ số lượng, chia 
đôi SL, thêm bớt cho 
đủ SL, bù số còn 
thiếu,...
- Biết chơi đúng luật 
các trò chơi
- Trẻ có thể sử dụng 
ngôn ngữ để miêu tả 
diễn đạt một cách tự 
tin, rõ ràng, mạch lạc
-  Chơi các trò chơi 
chữ cái.
Trẻ nhận biết được 

 Số tiếp theo, Bảng chơi. Các số trong phạm 
vi 100

x
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

Đo chiều dài, rộng của 
tổ chim

Đo chiều dài, chiều rộng của tổ 
chim

các chữ cái thông 
qua các trò chơi: Tô 
chữ, nối 
chữ, gạch chân chữ 
cái trong bài thơ bài 
hát về chủ đề...

Lập bảng khám phá các 
nguyên liệu làm tổ 
chim 

Bảng chơi,các nguyên liệu, bút, 
stiker

Làm quen 
khoa học.

- Thí nghiệm cốc nước 
cầu vồng

- Trẻ làm thí 
nghiệm về cốc 
nước cầu vồng.

Ghi chép kết quả thí 
nghiệm

Bảng ghi chép thí nghiệm cốc 
nước cầu vồng.

- Các vật thí nghiệm: 6 
chiếc cốc, màu nước, 
khay đựng cốc, bút dạ, 
giấy.. hoa...
Khay đựng nước.

x

 Kĩ thuật  - Biết sử dụng thước 
đo, băng dính, súng 
bắn keo
- Trẻ biết cách sử dụng 
kéo, súng bắn keo 
chắp nối các chi tiết 
của tổ chim.

Trẻ thực hành làm Tổ 
chim

Trẻ thực hành làm Tổ chim

Trẻ thao tác với máy 
tính, ipad để khai thác 
1 số nội dung phù hợp 
về dự án thực hiện.

Máy tính, Ipad x

Xem video về chuồng 
cho chim

Video có các NVL khác nhau

Góc Steam

 Công nghệ Biết cách sử dụng máy 
tính, Ipad

Xem video về quy trình 
tổ chim

Video quy trình 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

 Cắt dán, vẽ, nặn các 
con vật bé yêu thích

Các loại học liệu như: Màu 
nước, lá khô, đất nặn, len, 
vải….

- Làm tranh con vật nuôi 
trong gia đình, tranh đại 
dương, tranh các con vật 
sống trong rừng, tranh 
các con côn trùng

- Vẽ nặn , làm các con vật 
từ các chất liệu. 

x x x

Tô vẽ, trang trí các con 
vật nuôi, các con vật bé 
yêu thích

Tranh gợi ý, màu sáp, giấy a4
- Tô, vẽ làm tranh sáng tạo 

về chủ đề 

x x

Làm các mô hình trang 
trại, gia đình, đại 
dương cho các con vật 
sinh sống

Tranh mẫu thiết kế.
Các nguyên học liệu: bìa cotton, 
len, lá khô, màu nước, hoa, quả 
thông….

-

x

Sáng tạo từ đôi bàn tay 
bé.

 Tranh gợi ý và màu nước, phun 
thổi

x

Làm các con vật yêu 
thích bằng các chất liệu

 Tranh gợi ý các bước
- Kéo, kéo, khăn lau, làm album 
các con vật

x x

Chế tạo- 
NT

- Trẻ biết cắt, xé dán, 
vẽ, tô màu nước, in, 
nặn, gắn đính, chắp 
ghép, sử dụng các 
nguyên học liệu…tổ 
chim
-  Trẻ biết cắt, xé dán, 
vẽ, tô màu nước, in, 
nặn, gắn đính, chắp 
ghép, sử dụng các 
nguyên học liệu như 
bìa, đề can, hoa lá, 
giấy…để tạo tổ chim
- Trẻ biết đặt tên cho 
sản phẩm mình chế tạo 
ra.
- Biết thu cất đồ dùng, 
nguyên học liệu gọn 
gàng, ngăn nắp, đúng 
nơi quy định.
- Trẻ biết cách sử dụng 
kéo, kao, bút an toàn.

Cắt dán, xé dán đàn gà, 
đàn các bơi, gấp chim

Tranh gợi ý các bưóc
- Nguyên vật liệu: giáy 
màu…keo keó, băng dính…
- gấp chim
- xé dán đàn gà con, đàn các 
bơi.

x
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

Làm tổ chim Rơm, ra, lá khô, dây thừng….
- Làm hộp đựng thức ăn 

cho chim
 Nặn đồ đồ dùng con 
vật yêu thích

Bảng con, đất nặn, khăn lau x x

Gạch chân chữ cái đã 
học trong bài thơ " I,t,c 
theo chủ đề.

Bài thơ : Cái bát xinh xinh, làm 
nghề như bố, chiếc cầu mơi, 
làm bác sỹ, chú bộ đội hành 
quân trong mưa

x

Tìm từ còn thiếu: I,t,c  
trong các cụm từ liên 
quan đến chủ đề.

Bảng chơi, các cụm từ, hình ảnh 
kèm theo, thẻ chữ I,t,c

x

 Sao chép chữ: I,tc  Bảng chơi, thẻ chữ I,t,c x
 Ghép từ chỉ các 
nghành nghề…

Bảng chơi, nét chữ… x

+ Làm 
quen chữ 
cái.

Chép chữ cái,I,t,c. Biết 
tìm các kiểu viết chữ 
khác nhau , sắp sếp 
nhóm chữ " e,ê,u,ư" 
theo lôgic. Tìm đúng 
chữ cái, e,ê,u,ư. trong 
bài thơ” Đàn gà con, 
vè con mắt, nàng tiên 
ốc

Tô chữ cái u,ư  trong từ Tranh ảnh về các con vật, môi 
trường sống của chúng.

 Xem album: về các thế 
giới động vật, về các 
con vật bé yêu thích

Tranh ảnh, tạp chí… x x

Xem, kể chuyện trong 
sách tranh truyện, kể 
chuyện sáng tạo. bác 
gấu đen và 2 chú thỏ, 
Rùa và thỏ...

Bổ sung truyện tranh tương 
ứng.

x

Làm album chữ I,t,c, 
u,ư

Giấy, bút, họa báo, kéo…
- Cắt, dán, viết vẽ, àm 

album chữ I,t,c

x x x

Kể chuyện sáng tạo về 
chủ đề thế giới động 
vật.

Các hình ảnh, rối  minh họa 
truyện

x

Góc văn 
học và chữ 
cái

Góc sách 
truyện.

Kể chuyện sáng tạo - Tranh truyện sáng tạo x x
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ Tc trong góc 
chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

                                                                        

             
                                                                                                              

Kiến An, ngày 14 tháng 12 năm 2024
 BGH duyệt            Người soạn

           Phạm Thị Chiên
Nguyễn Thị Dơn
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